
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: A83G/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối họp liên ngành triển khai thực hiện 

thí điểm "Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đổi, bo sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ 
và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Phòng, chổng bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 thảng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 
Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Quốc hội 
về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đắng giới giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Nghị định sổ 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tô chức, hoạt động, giải thể và quản lý các 
cơ sở trợ giúp xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chỉnh sách trợ giúp xã hội đổi với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Quyết định sổ 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành quy chế phổi hợp liên ngành về phòng, chong 
bạo lực gia đình; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BYTngày 26 tháng 11 năm 2015 của 
Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác 
xã hội của bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư sổ 24/2017/TT-BYT ngày 17 thảng 5 năm 2017 của 
Bộ Y tế quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thổng kê bảo cáo đổi với 
người bệnh là nạn nhân của bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh; 
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Căn cứ Thông tư sổ 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 02 năm 2020 
của Bộ Lao động - Thưomg binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đổi tượng được 
cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội; 

Căn cứ Thông tư sổ 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sổ điều của 
Nghị định sổ 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-
BQP-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy định về phổi hợp giữa các cơ quan có thấm quyền 
trong tiếp nhận, giải quyết to giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, 
điều tra, truy tổ, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuoi; 

Căn cứ Quyết định sổ 3133/QĐ-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 
Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc và ho trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục; 

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của 
Úy ban nhân dân Thành pho Hồ Chỉ Minh về ban hành Ke hoạch triến khai 
Đe án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030"; 

Căn cứ Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của 
Úy ban nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh về ban hành Quy trình phối hợp 
hỗ trợ, can thiệp, xử lý đổi với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, 
xâm hại tình dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Quyết định sổ 825/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của 
Úy ban nhản dân Thành phổ Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình phoi hợp 
hô trợ, can thiệp, xử lý đoi với các trường hợp bạo lực gia đình trên địa bàn 
Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Quyết định sổ 3640/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2022 của 
ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh ban hành Ke hoạch triển khai 
thực hiện "Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đảng giới và phòng ngừa 
và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh 
giai đoạn đến năm 2030 

Căn cứ Quyết định sổ 4275/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của 
ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về thành lập thí điểm "Mô hình 
một cửa ho trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh "ặ 

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Y tế tại Tờ trình sổ 1716 /TTr-SYT ngày 14 
tháng 3 năm 2023. 



3 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chể phối họp liên ngành 
triển khai thực hiện thí điểm "Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". 

Điều 2ẽ Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thể Thao, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc 
Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố, 
Giám đốc Công an Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát 
nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Chủ tịch 
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Giám đốc 
Bệnh viện Hùng Vương, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục 
dạy nghề Thiếu niên Thành phố và các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận; 
- Như Điều 3; 
- Bộ Y tế; 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- TTUB: CT, PCT; 
- Sở Nội vụ; 
- Cơ quan thi hành án dân sự TP; 
- Thành viên và Tổ Chuyên viên 
ủy ban Trẻ em Thành phố; 

- Ban VSTBPN&BĐG Thành phố; 
- VPƯB: PCVP/VX, TH, NCPC; 
- Phòng vx, TH, NCPC; 
- Lưu: VT, (VX/Th2). 5 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
^ẵ CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH 



THA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Phối họp liên ngành triển khai thưc hiên thí diêm "Mô hình một cửa 

hỗ tro' phụ nữ và trẻ em trên đia bàn Thành phô Hô Chí Minh" 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ Ì836 /QĐ-UBND ngày 09 thảng 5 năm 2023 

của ủy ban nhản dán Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều lẽ Phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 
Các trường họp phụ nữ, trẻ em và nữ chưa thành niên đến khám và điều trị 

tại Bệnh viện Hùng Vương phát hiện bị bạo lực, xâm hại tình dục. 

2. Nguyên tắc áp dụng: 

Đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong thời gian tạm lánh; đảm bảo các 
điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của việc cung cấp dịch vụ tại chỗ 
cho nạn nhân. Tuân thủ nguyên tắc "Công khai nơi tiếp nhận, bí mật nơi tạm lánh" 
đế nạn nhân dễ dàng tiếp cận dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho nạn nhân 
trước những người gây bạo lực, xâm hại tình dục. 

3. Đối tượng áp dụng: 

a) Bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và nhân viên công tác xã hội đang công tác 
tại Bệnh viện Hùng Vương. 

b) Viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm Công tác 
xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố. 

c) Uy ban nhân dân các câp. 

d) Các sở, ban, ngành Thành phố; Trung tâm Pháp y Thành phố; Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố; Các cơ sở trợ giúp xã hội; Địa chỉ tin cậy ở 
cộng đồng, Nhà tạm lánh được thành lập theo quyết định của cơ quan có 
thâm quyên; các cơ quan, đơn vị, tô chức chính trị - xã hội, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Bạo lực trên cơ sở giới được hiểu là "Bạo lực nhàm vào một người trên 
cơ sở đổi xử phân biệt giới hoặc giới tính; bao gồm các hành động gây tác hại 
hoặc gây đau đớn về thế xác, tinh thần hay tình dục, gồm cả sự đe dọa thực hiện 
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những hành vi này, sự cưỡng bức và tước đoạt tự do dưới các hình thức khác 
nhau. Măc dù phu nữ, nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái đêu có thê trở thành 
nạn nhân bạo lực giới nhưng phụ nữ và trẻ em gái thường là nạn nhân chủ yêu" . 

2. Người bị bạo lực giới là người bị đối xử phân biệt giới hoặc giới tính 
dưới một hoặc nhiều hình thức khác nhau làm tổn thương về thể xác hoặc 
tinh thần. 

3. Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, 
danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại 
tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc và các hình thức gây tổn hại khác2ằ 

4. Xâm hại tình dục là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, 
lôi kéo, dụ dỗ người dưới 16 tuổi tham gia vào các hành vị liên quan đến tình dục, 
bao gồm hiếp dâm, giao cấu, dâm ô với người dưới 16 tuổi và sử dụng người 
dưới 16 tuổi vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức (ví dụ: 
hoạt động xâm hại tình dục được thực hiện do đồng thuận với người dưới 13 tuổi); 
do cưỡng bức, do hứa hẹn các lợi ích vật chất (tiền, tài sản) hay các lợi ích 
phi vật chất (ví dụ: cho điểm cao, đánh giá tốt, tạo cơ hội tiến bộ.ế.)3. 

5. Bảo mật về thông tin là việc giữ kín thông tin liên quan đến người bị 
bạo lực giới; không bao gồm việc cung cấp thông tin cho cơ quan, tố chức, cá nhân 
có thẩm quyền, có trách nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, can thiệp, 
xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục. 

6. Trường hợp khẩn cấp là những trường họp bị bạo lực, xâm hại tình dục 
bị tốn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phấm, bị ảnh hưởng đến 
nhu cầu tối thiểu cần phải cấp cứu, điều trị và cung cấp ngay điều kiện hỗ trợ 
ban đầu (ăn, uống, chỗ ở tạm thời) và cần cách ly/bảo vệ để bảo đảm an toàn. 

7. Dịch vụ thiết yếu là những dịch vụ cốt lõi được cung cấp bởi các 
ngành y tế, dịch vụ xã hội, tư pháp và hành pháp. Các dịch vụ ở mức tối thiểu 
cần bảo đảm các quyền, sự an toàn, sức khỏe của phụ nữ, trẻ em và nữ chưa 
thành niên4. 

8. Điều phối liên ngành là phương thức hoạt động phối họp của các bên 
liên quan có sự điều hành của một cơ quan chỉ đạo cấp trên và được vận hành, 
kết nối bởi một cơ quan thường trực làm đầu mối nhằm đảm bảo tính toàn diện, 
đa dạng, có hệ thống và bền vững, tránh chồng chéo hoặc phát sinh khoảng trống 
trong thực hiện các chức trách được giao. 

1 Tuyên bố của Cao ùy Liên Hợp quốc về Người Tị nạn (ƯNHCR) năm 2003. 
2 Khoản 5 Điều 4 Luật Trẻ em. 
3 Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao. 
4 Gói dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực - Chương trình chung toàn cầu của Liên Hợp quốc 
(UN Women, UNFPA, WHO, UNDP và UNODC) năm 2020. 
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9. Người quản lý đổi tượng là công chức, viên chức, người lao động, 
cộng tác viên công tác xã hội được người đứng đâu cơ sở trợ giúp xã hội hoặc 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện giao nhiệm vụ quản lý đôi tượng 
(người bị bạo lực, xâm hại tình dục). 

Điều 3. Mục đích và nguyên tắc hỗ trợ 

1. Mục đích: 
Nâng cao trách nhiệm giải trình của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong 

thực hiện quy trình phối hợp chuyển bệnh nhân là người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục đến dịch vụ phù hợp, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Huy động 
nguồn lực các bên nhằm phát huy tối đa hiệu quả cung cấp dịch vụ thiết yếu 
hồ trợ, can thiệp đối với bệnh nhân là người bị bạo lực, xâm hại tình dục 
nhưng không có khả năng tự bảo vệ bản thân, giúp giải cứu họ an toàn. 

2ể Nguyên tắc hồ trợ: 

a) Lấy người bị bạo lực, xâm hại tình dục làm trung tâm: Các dịch vụ 
hỗ trợ cần giúp tăng cường tính tự chủ của người bị bạo lực, xâm hại tinh dục; 
theo đó họ được quyền tự ra quyết định, kể cả quyết định không tiếp cận các 
dịch vụ thiết yếu và được hỗ trợ để ra quyết định cũng như thực hiện quyết định 
của mình. Dịch vụ hỗ trợ cần làm việc với mồi người bị bạo lực, xâm hại tình dục 
như là một cá thể riêng biệt và duy nhất với những nhu cầu riêng của họ. 

b) An toàn là trên hết: Sự an toàn của người bị bạo lực, xâm hại tình dục 
cần được đặt lên hàng đầu và là nguyên tắc số một khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ. 
Người quản lý người bị bạo lực, xâm hại tình dục khi thực hiện hoạt động hỗ trợ 
trong mọi tình huống phải đánh giá mức độ an toàn của họ để đưa ra các bước 
xử lý tiếp theo. 

c) Tiếp cận dựa trên quyền: Dịch vụ hỗ trợ phải đảm bảo trợ giúp người bị 
bạo lực, xâm hại tình dục thực hiện các quyền của mình như quyền được an toàn, 
quyền không bị phân biệt đối xử, quyền được chăm sóc y tế, quyền được biểu đạt, 
quyền tự quyết, quyền được cung cấp thông tin. 

d) Thúc đẩy bình đẳng giới: Dịch vụ cung cấp mang tính nhạy cảm giới, 
phá bỏ các định kiến giới và các phân biệt đối xử trên cơ sở giới, giúp người bị 
bạo lực, xâm hại tình dục ra quyết định và hỗ trợ nguồn lực để họ thực hiện 
được các quyết định của mình. 

đ) Thực thi công lý: Người bị bạo lực, xâm hại tình dục cần được hỗ trợ 
tư pháp để đảm bảo rằng người gây ra bạo lực, xâm hại tình dục phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 

e) Phối họp liên ngành, liên tổ chức: Người bị bạo lực, xâm hại tình dục 
thường có các nhu cầu đa dạng khác nhau, do vậy cần sự phối hợp liên ngành và 
liên tô chức đê đảm bảo hỗ trợ toàn diện và liên tục cho họ; tùy từng trường hợp, 
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có thể cần phải phối họp với các tổ chức và cá nhân (các cơ quan đại diện 
nước ngoài) trong quá trình hỗ trợ. 

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp 
1. Tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

2. Có sự phân công cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị để thống nhất các 
giải pháp hỗ trợ đảm bảo cung cấp dịch vụ kịp thời, liên tục, phù họp và 
thân thiện. 

3Ể Phát huy thế mạnh, sở trường, điều kiện và nguồn lực hiện có của 
các bên, tránh sự trùng lặp trong quá trình can thiệp, hỗ trợ. 

4. Bảo mật thông tin là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong tiếp nhận, quản lý, cung cấp thông tin liên quan đến người bị bạo lực, 
xâm hại tình dục và người cung cấp thông tin. Việc chia sẻ thông tin, số liệu 
kịp thời, chính xác cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phòng ngừa, 
trợ giúp người bị bạo lực, xâm hại tình dục là trách nhiệm và được thực hiện 
theo quy trình quản lý ca, phải được sự đồng ý của đổi tượng và vì mục đích 
trợ giúp đối tượng 

5. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành, phối họp liên ngành giải quyết 
các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn quản lý thực hiện theo 
phân cấp quản lý ngành, lĩnh vực bằng nguồn lực của địa phương, đơn vị, nguồn 
huy động họp pháp khác. 

6. Các hoạt động hồ trợ, can thiệp, xử lý các vụ bạo lực, xâm hại tình dục 
có sự tham gia và chịu sự giám sát, đánh giá của cơ quan Lao động -
Thương binh và Xã hội ở các cấp. 

CHƯƠNG II 
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP, CUNG CÁP DỊCH vụ THIÉT YẾU 

VÀ QUY TRÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI BỊ BẠỚ Lực 

Điều 5. Trách nhiệm phối hợp 

1. Cơ quan Thường trực: 

a) Cơ quan thường trực cấp Thành phố là Trung tâm Công tác xã hội -
Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố (sau đây viết tắt là Trung tâm CTXH) 
trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối họp các 
cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quy trình tiếp nhận, can thiệp, hỗ trợ, xử lý 
vụ việc và quản lý ca đối với người bị bạo lực, xâm hại tình dục tạm lánh tại 
Trung tâm. 
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b) Cơ quan thường trực cấp huyện là Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội quận, huyện và thành phố Thủ Đức thay mặt ủy ban nhân dân cùng cấp 
điều phối các hoạt động liên ngành về chuyên môn và thực hiện cơ chê họp, 
báo cáo thuộc phạm vi Quy chế này. 

2. Sở Y tế chỉ đạo phòng, ban và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 
phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương triển khai thực hiện các hoạt động 
chuyên môn đảm bảo tốt việc cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân là người bị 
bạo lực, xâm hại tình dục. 

3. Bệnh viện Hùng Vương là đơn vị điều phối, triển khai thực hiện các 
hoạt động của "Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phô 
Hồ Chí Minh " (sau đây viết tắt là Mô hình); phân công Phòng Công tác xã hội 
Bệnh viện (sau đây viết tắt là Phòng CTXH Bệnh viện) phối họp các Phòng, 
Khoa của Bệnh viện xây dựng quy trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân là người bị 
bạo lực, xâm hại tình dục; phối hợp các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia 
trong việc can thiệp, trợ giúp và đảm bảo họ nhận được dịch vụ hồ trợ tại một 
địa chỉ của Phòng CTXH Bệnh viện. 

4. ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và ủy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã): 

a) Chỉ đạo các cơ quan cùng cấp liên quan thực hiện chính sách, cung cấp 
dịch vụ thiết yếu, tổ chức hoạt động phòng, chổng bạo lực, xâm hại tình dục 
phụ nữ, trẻ em và nữ chưa thành niên; bố trí nguồn lực đảm bảo tổ chức, 
triển khai các hoạt động phối họp liên ngành; vận động nguồn lực hồ trợ 
trường hợp người bị bạo lực, xâm hại tình dục cư trú tại địa phương phải điều trị 
do thương tích nặng hoặc bị tốn thương nghiêm trọng phải hồi phục lâu dài; 

b) Cử bộ phận, cán bộ đầu mối tham dự các buổi họp, hội chẩn ca (khi có 
yêu cầu) và phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ thiết yếu 
cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục cư trú tại địa phương. 

5. Thành phần tham gia Hội đồng tư vấn Mô hình cấp Thành phố gồm: 
Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tư pháp, 
Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Bảo vệ quyền 
trẻ em Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố, Trung tâm Pháp y Thành phố, 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố, Bệnh viện Hùng Vương, 
Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố, các ban, 
ngành ở địa phương nơi có người bị bạo lực, xâm hại tình dục cư trú và các 
chuyên gia (sau đây viết tắt là Hội đồng tư vấn) để thực hiện các hoạt động 
chuyên môn, tham dự các buổi họp, hội chẩn ca (khi có yêu cầu) và thực hiện 
các công việc khác liên quan đến Mô hình. 
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Điều 6. Cung cấp dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục và người có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại tình dục 

1. Sở Y tế điều phối: 
a) Bệnh viện Hùng Vương chỉ đạo các phòng, khoa tiếp nhận, khám, 

sàng lọc, điều trị khẩn cấp cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục theo Thông tư 
số 24/2017/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế và các quy định 
hiện hành. Hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân là người bị bạo lực, xâm hại tình dục 
lưu giữ bàng chứng trước khi điều trị; thông tin nhanh đến cơ quan thường trực 
cùng cấp để phối họp hỗ trợ. Nếu phát hiện nghi có dấu hiệu tội phạm, thông tin 
nhanh nhất đến Phòng CTXH Bệnh viện để phổi hợp với cơ quan điều tra và 
Trung tâm Pháp y Thành phố thực hiện giám định, lưu trữ hồ sơ khám, điều trị 
của bệnh nhân là người bị bạo lực, xâm hại tình dục phục vụ công tác điều tra, 
xử lý vụ việc theo quy định. 

b) Trung tâm Pháp y Thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, khám, cấp 
y chứng cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục khi có trưng cầu giám định của 
cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện và làm việc với Trung tâm Pháp y 
Thành phố. Trong thời gian quy định, Trung tâm Pháp y Thành phố phải cung cấp 
kết luận giám định cho cơ quan Công an, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 
Cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của 
pháp luật, bảo mật thông tin. 

2. Cơ quan thường trực khi tiếp nhận thông tin từ Phòng CTXH Bệnh viện 
phải kết nổi với bộ phận, cán bộ đầu mối liên ngành và tổ chức cung cấp dịch vụ 
một đầu mối đế trợ giúp người bị bạo lực, xâm hại tình dục và người có nguy cơ 
bị bạo lực, xâm hại tình dục, cụ thể như sau: 

a) Cơ quan thường trực cấp Thành phố (Trung tâm CTXH) chủ trì kết nối 
cung cấp dịch vụ thiết yếu tuyến Thành phổ đối với các trường họp đề nghị từ 
Phòng CTXH Bệnh viện. Thực hiện quy trình tiếp nhận, can thiệp, hỗ trợ, xử lý 
vụ việc và quản lý ca đối với người bị bạo lực, xâm hại tình dục tạm lánh tại 
Trung tâm CTXH. 

b) Cơ quan thường trực cấp huyện, tùy trường hợp các vụ việc xảy ra 
trong môi trường nào, đơn vị chủ trì sẽ được chỉ định cụ thể để kết nối cung cấp 
dịch vụ thiết yếu ở tuyến huyện đối với các trường hợp Phòng CTXH Bệnh viện 
đề nghị trợ giúp hoặc các trường hợp do tuyển Thành phố chuyển. Thực hiện 
quy trình tiếp nhận, can thiệp, hỗ trợ, xử lý vụ việc và hướng dẫn cấp xã 
thực hiện quản lý ca tại địa phương. 

3. Mọi thông tin về người bị bạo lực, xâm hại tình dục được Phòng CTXH 
Bệnh viện chuyển về Trung tâm CTXH (trong trường họp người bị bạo lực, xâm 
hại tình dục đồng ý chia sẻ thông tin) để phối hợp với chính quyền địa phương 
xác nhận thông tin, đánh giá, phân loại, phối hợp trợ giúp. 
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4. Các cơ quan, đơn vị đầu mối cung cấp dịch vụ thuộc các ngành 
Tư pháp; Công an; Văn hóa và Thể thao; Hội Liên hiệp Phụ nữ các câp; Hội 
Bảo vệ quyền trẻ em; cơ sở trợ giúp xã hội chủ động và phổi hợp kịp thời với 
Bệnh viện Hùng Vương và Cơ quan thường trực cùng câp đê xác định nhu câu 
cần trợ giúp, tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục. 

Điều 7. Quy trình hỗ trợ người bị bạo lực, xâm hại tình dục tại 
Bệnh viện Hùng Vương và Trung tâm CTXH 

Gồm 06 bước như sau: 

1. Bước 1. Phát hiện người bị bạo lực, xâm hại tình dục: 

Tất cả viên chức, người lao động đang công tác tại Bệnh viện Hùng Vương 
có trách nhiệm phát hiện người bị bạo lực, xâm hại tình dục tiếp nhận thông tin 
trực tiếp từ nạn nhân, gián tiếp qua người thân của họ hoặc qua thăm khám, 
điều trị. 

2ề Bước 2. Tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu: 

- Cá nhân phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục cần chủ động xác minh thông tin, nếu thông tin chính xác phải 
khẩn trương báo cáo lãnh đạo Phòng CTXH Bệnh viện về vụ việc. 

- Phòng CTXH Bệnh viện chủ động phân công nhân viên Công tác xã hội 
(sau đây viết tắt là nhân viên CTXH) phối hợp với Phòng, Khoa chuyên môn 
của Bệnh viện thực hiện hoạt động đánh giá sơ bộ mức độ rủi ro, xác định 
nhu cầu và cung cấp thông tin về các dịch vụ trợ giúp cho người bị bạo lực, 
xâm hại tình dục. Căn cứ nhu cầu của người bị bạo lực, xâm hại tình dục đế 
thực hiện lựa chọn 2 cấp độ hỗ trợ như sau: 

+ Cấp độ 1: Cấp độ hỗ trợ khẩn cấp (Bước 3) và cung cấp các dịch vụ 
thiết yểu tại Phòng CTXH Bệnh viện (Bước 4). 

+ Cấp độ 2 ễ .  Cấp độ hỗ trợ, can thiệp tại cộng đồng (chuyển ca đến 
Trung tâm CTXH theo dõi, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ). 

3. Bước 3. Hỗ trợ khẩn cấp: 

- Bệnh viện Hùng Vương bố trí tạm lánh cho bệnh nhân là người bị bạo lực, 
xâm hại tình dục đang điều trị bị đe dọa theo quy định tại Thông tư số 
24/2017/TT-BYT ngày 17 tháng 5 nam 2017 của Bộ Y tế; đồng thời, đề nghị và 
phối hợp với cơ quan Công an nơi Bệnh viện trú đóng để bảo vệ bệnh nhân này 
và những người có liên quan. 

- Khi người bị bạo lực, xâm hại tình dục có nhu cầu tạm lánh tại 
Trung tâm CTXH, Phòng CTXH Bệnh viện thông báo cho Trung tâm CTXH 
tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh cho họ. 
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Lưu ý: Trong trường họp người bị bạo lực, xâm hại tình dục câp cứu 
hoặc cần hỗ trợ giải cứu: Nhân viên y tế Bệnh viện thực hiện chăm sóc sức khỏe 
ban đầu và điều trị, nếu phát hiện những tổn thương nghiêm trọng nhưng 
Bệnh viện không đáp ứng điều kiện chăm sóc phải thông tin tới Phòng CTXH 
Bệnh viện báo cáo Lãnh đạo Bệnh viện để thực hiện các bước (thủ tục) 
chuyển tuyến và hỗ trợ theo quy định; đồng thời, Phòng CTXH Bệnh viện 
phối hợp với Trung tâm CTXH và thành viên Hội đồng tư vấn để hội chẩn ca, 
hỗ trợ kịp thời. 

4. Bước 4. Cung cấp các dịch vụ xã hội thiết yếu tại Phòng CTXH 
Bệnh viện: 

- Nhân viên CTXH tiếp nhận người bị bạo lực, xâm hại tình dục, tiến hành 
thu thập thông tin và tham vấn ban đầu, xác định nhu cầu, đánh giá mức độ 
rủi ro, căn cứ kết quả đánh giá để tư vấn cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục 
về các dịch vụ hỗ trợ tại Phòng một cửa thuộc Bệnh viện Hùng Vương và 
Trung tâm CTXH theo hình thức: 

a) Trường họp người bị bạo lực, xâm hại tình dục không có nhu cầu 
tạm lánh tại Trung tâm CTXH: 

- Nhân viên CTXH thực hiện hoạt động cung cấp thông tin, tư vấn, 
tham vấn tâm lý, kết nổi các dịch vụ hỗ trợ dựa trên nhu cầu của người bị 
bạo lực, xâm hại tình dụcẵ 

- Nhân viên y tế Bệnh viện thực hiện thăm khám ban đầu và chăm sóc 
sơ bộ vết thương nếu người bị bạo lực, xâm hại tình dục có nhu cầu cần hồ trợ. 
Chuyển hồ sơ người bị bạo lực, xâm hại tình dục sau khi thăm khám, chăm sóc 
cho nhân viên CTXH để thực hiện lưu trữ hồ sơ và chuyển thông tin quản lý ca 
về Trung tâm CTXH để theo dõi, hồ trợ và quản lý tại địa phương quy định. 

b) Trường hợp người bị bạo lực, xâm hại tình dục có nhu cầu tạm lánh 
tại Trung tâm CTXH: Các dịch vụ thiết yếu được cung cấp tại Trung tâm CTXH 
gồm: 

- Dịch vụ tạm lánh an toàn và chăm sóc tạm thời: 

+ Viên chức, người lao động tại Trung tâm CTXH (bao gồm: Nhân viên 
CTXH, Y tế, Tổng đài và Phòng Hành chính) phối họp thực hiện nhiệm vụ 
tiêp nhận, chăm sóc tạm thời và sắp xếp nơi tạm lánh an toàn cho người bị 
bạo lực, xâm hại tình dục theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm 
(theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ). 

+ Thời gian người bị bạo lực, xâm hại tình dục tạm lánh tại Trung tâm 
CTXH được hỗ trợ tối đa 03 tháng (theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 
sổ 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) để được cung cấp 
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các dịch vụ thiết yếu theo quy định, phù hợp với nhu cầu; Trung tâm CTXH 
phối hợp với Cơ quan Công an nơi đơn vị trú đóng thực hiện các biện pháp 
đảm bảo an toàn nơi tạm lánh. 

+ Trường hợp hết thời gian tạm lánh 03 tháng, nhưng khả năng, điều kiện 
của người bị bạo lực, xâm hại tình dục chưa thể tái hòa nhập cộng đồng hoặc 
vụ việc đang trong quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết, Trung tâm CTXH báo cáo 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cho phép kéo dài 
thời gian tạm lánh/cách ly/chăm sóc thay thế cho đến khi họ đủ khả năng, 
điều kiện tái hòa nhập cộng đồng (theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 
số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ). 

+ Nhân viên CTXH tại Trung tâm CTXH có trách nhiệm xây dựng 
kế hoạch hỗ trợ và dự kiến thời gian tạm lánh của người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục, báo cáo Lãnh đạo Trung tâm (theo quy định tại Quyết định số 
2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 và Quyết định số 825/QĐ-ƯBND 
ngày 12 tháng 3 năm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phố). 

- Dịch vụ y tế: Nhân viên y tế của Trung tâm CTXH thực hiện chăm sóc 
sức khỏe cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục trong thời gian tạm lánh; 
báo cáo Lãnh đạo Trung tâm đối với trường hợp phát hiện những tổn thương 
nghiêm trọng nhưng Trung tâm không đủ điều kiện chăm sóc đế thực hiện các 
bước (thủ tục) chuyển tuyến và hỗ trợ theo quy định. 

- Dịch vụ xã hội: Nhân viên CTXH tại Trung tâm CTXH thực hiện các 
hoạt động sau dựa trên nhu cầu và nguyên tắc lấy người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục làm trung tâm: 

+ Thông tin về dịch vụ, nguyên tắc trợ giúp, nội quy của nơi tạm lánh; 

+ Cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về quyền của người bị 
bạo lực, xâm hại tình dục, các thông tin liên quan đến Luật Bình đẳng giới, 
Luật Hôn nhân và gia đình, các chính sách, dịch vụ hồ trợ, thúc đẩy bình đẳng giới; 

+ Tư vấn tăng cường tính tự chủ, tham vấn tâm lý; 

+ Hướng dẫn kỳ năng sống; 

+ Xây dựng Ke hoạch hồ trợ trên cơ sở thống nhất các nội dung với 
người bị bạo lực, xâm hại tình dục và phù họp quy định phát luật hiện hành; 

+ Tham mưu, phối họp với các bên liên quan (bao gồm cả Hội đồng 
tư vấn và các Chuyên gia được mời tham gia hỗ trợ) để tư vấn, hồ trợ cho 
người bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các vấn đề khác, đặc biệt là ở lĩnh vực 
Tư pháp và Hành pháp; 



10 

+ Quản lý và đánh giá trường họp, tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm 
CTXH phổi hợp và thực hiện chuyển tuyến tới dịch vụ chuyên biệt trong 
trường hợp cần thiết (Bước 5); 

+ Đánh giá điều kiện hòa nhập cộng đồng, xây dựng kế hoạch hòa nhập 
cộng đồng của người bị bạo lực, xâm hại tình dục (Bước 6); 

+ Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

5. Bước 5. Chuyển tuyến tới dịch vụ chuyên biệt hơn: 

Nhân viên CTXH Bệnh viện thực hiện tham mưu, phối hợp với Phòng, 
Khoa của Bệnh viện, Trung tâm CTXH và các đơn vị liên quan để thực hiện 
thủ tục kết nối, chuyển tuyến hỗ trợ người bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các 
trường họp sau: 

- Bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất và sức khỏe tâm thần; 

- Cần thu thập chứng cứ, truy tố hình sự đối với người gây bạo lực; 

- Là người cao tuổi, không còn nơi nương tựa; 

- Không có công việc, nghề nghiệp; 

- Là nạn nhân của mua bán người. 

6. Bước 6. Hòa nhập cộng đồng: 

- Khi người bị bạo lực, xâm hại tình dục có đơn đề nghị trở về cộng đồng, 
Trung tâm CTXH tiến hành đánh giá điều kiện và khả năng tái hòa nhập 
cộng đồng, kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng trên cơ sở có sự tham gia của người 
bị bạo lực, xâm hại tình dục, sau đó trình Lãnh đạo Trung tâm CTXH 
phê duyệt. 

- Kết thúc hoạt động hỗ trợ tạm lánh, chăm sóc tạm thời, tư vấn, tham vấn 
và can thiệp, hỗ trợ cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục tại Trung tâm CTXH. 

- Hoàn thiện thủ tục, đóng ca và lưu trữ, bảo mật hồ sơ theo quy định. 

- Theo dõi, duy trì liên hệ với người bị bạo lực, xâm hại tình dục; 
đồng thời phối họp, chuyển gửi thông tin, kế hoạch hòa nhập cộng đồng của 
người bị bạo lực, xâm hại tình dục tới chính quyền địa phương để thực hiện các 
hoạt động trợ giúp trong trường họp họ tiếp tục cần sự hồ trợ tại cộng đồng. 

CHƯƠNG III 
TỒ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm của sở, ngành là thành viên Ban Vì sự tiến bộ 
phụ nữ và Bình đẳng giói, ủy ban Trẻ em các cấp 

1. Trách nhiệm chung: 
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a) Chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao. Chỉ đạo hệ thống ngành dọc triển khai thực hiện và đảm bảo công tác 
phổi hợp với các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, hỗ trợ, can thiệp, xử lý 
đối với vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục khi được yêu cầu. Theo dõi, giám sát, 
đánh giá việc trợ giúp nạn nhân và công tác xử lý vụ việc; kiến nghị xử lý 
nghiêm minh, kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em và 
nữ chưa thành niên. 

b) Phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ giúp việc là người có 
kinh nghiệm làm đầu mối của ngành trong hoạt động phối họp liên ngành của 
Mô hình, trực tiếp tư vấn, hỗ trợ trong các vụ việc khi có yêu cầu. 

c) Tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ cơ sở của ngành về công tác phối hợp 
triển khai thực hiện thí điểm Mô hình và kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ liên quan 
đến nhiệm vụ của ngành. Tuyên truyền rộng rãi Mô hình dịch vụ trợ giúp 
nạn nhân do ngành phụ trách; chỉ đạo các cơ sở dịch vụ, kỹ thuật hướng dẫn và 
thực hiện tư vấn, hỗ trợ, can thiệp, xử lý vụ việc nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. 

d) Chỉ đạo phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời cho cơ quan 
thường trực cùng cấp về vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em và 
nữ chưa thành niên; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Quy chế này; 
theo dõi, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ, can thiệp, xử lý vụ việc bạo lực, 
xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em và nữ chưa thành niên theo trách nhiệm của ngành. 

2. Trách nhiệm cụ thể: 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối họp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các lóp tập huấn 
triển khai thực hiện thí điếm Mô hình; tập huấn liên ngành, chuyên ngành 
định kỳ và thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, người cung cấp dịch vụ các ngành, 
các cấp về kiến thức, kỹ năng cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng tư vấn, trợ giúp người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục là phụ nữ, trẻ em và nữ chưa thành niên, kỹ năng làm việc với 
người gây bạo lực; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; hàng năm 
tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Chỉ đạo Trung tâm CTXH thực hiện: 

+ Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan và ủy ban nhân dân cấp huyện, 
cấp xã thực hiện quy trình tiếp nhận, can thiệp, hỗ trợ và chuyển gửi an toàn 
người bị bạo lực, xâm hại tình dục tạm lánh tại Trung tâm; phối hợp, hỗ trợ 
địa phương tư vấn, kết nối dịch vụ trợ giúp người bị bạo lực, xâm hại tình dục 
tại cộng đồng; theo dõi, đánh giá việc hỗ trợ nạn nhân hòa nhập; 

+ Phối họp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện đầu ra của Mô hình gửi 
Sở Tài chính thẩm định trình ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ kinh phí; 
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+ Đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn Mô hình để phối họp với Bệnh viện 
Hùng Vương hội chẩn ca, cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân. 

b) Sở Y tế 
- Chỉ đạo các cơ sở y tế có giường bệnh ưu tiên tiếp nhận khám, điều trị 

đối với người bị bạo lực, xâm hại tình dục và người có dấu hiệu bị bạo lực, 
xâm hại tình dục chuyển tuyến từ Bệnh viện Hùng Vương; phát hiện, lưu giữ 
chứng tích, cung cấp thông tin về kết quả khám, điều trị của người bị bạo lực, 
xâm hại tình dục cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Chỉ đạo Trung tâm Pháp y Thành phố giám định đối với người bị bạo lực 
khi có trưng cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra. 

- Thông tin cho Cơ quan thường trực (Trung tâm CTXH) để phối họp 
khi thấy người bệnh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại tình dục; chỉ đạo, hồ trợ 
chuyên môn cho Phòng CTXH các cơ sở y tế trong tư vấn, tham vấn ổn định 
tâm lý cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục; bố trí cán bộ chuyên môn có 
kinh nghiệm trực tiếp tham gia tư vấn, trị liệu tâm lý cho người bệnh có dấu hiệu 
bị bạo lực, xâm hại tình dục tại Bệnh viện Hùng Vương và Trung tâm CTXH 
(khi có yêu cầu). 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn kỹ năng 
công tác xã hội và cung cấp dịch vụ y tế cho tất cả người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục, bao gồm người khuyết tật, người đồng tính, song tính và chuyển giới bị 
bạo lực, xâm hại tình dục. 

c) Công an Thành phố 

- Chỉ đạo Phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức và 
Công an xã, phường, thị trấn chủ động trao đổi, cung cấp các thông tin, 
quá trình và kết quả xử lý, giải quyết trường họp người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục tiếp nhận tại đầu vào của Mô hình với Cơ quan thường trực cùng cấp; 
thực hiện biện pháp bảo vệ khẩn cấp để ngăn chặn, loại trừ nguy cơ gây bạo lực, 
xâm hại tiếp theo và đảm bảo an toàn cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục; 
khẩn trương điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật (đặc biệt quan tâm các 
kỹ năng điều tra phù họp đối với vụ việc xâm hại trẻ em). 

- Phối họp với Sở Y tế và Trung tâm Pháp y Thành phố giám định cho 
người bị bạo lực, xâm hại tình dục khi có Giấy giới thiệu của Bệnh viện 
Hùng Vương xin cấp y chứng hay Quyết định trưng cầu giám định của cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tiến hành điều tra, truy tố, 
giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các đối tượng có 
hành vi bạo lực, xâm hại tình dục. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 
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có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không giải quyết các trường họp 
bạo lực, xâm hại tình dục (đặc biệt là các trường hợp bạo lực, xâm hại trẻ em). 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn kỹ năng 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ hành pháp cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục. 

d) Sở Tư pháp 
- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý 

cho các đối tượng được quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật về 
trợ giúp pháp lý đối với người bị bạo lực, xâm hại tình dục. 

- Phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn kỹ năng 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư pháp cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục. 

đ) Sở Văn hóa và Thể thao 

- Hướng dẫn cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội ở cơ sở tăng cường 
kết nối các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp và phối họp xử lý vụ việc người bị bạo lực 
gia đình được can thiệp tiếp nhận tại đầu vào của Mô hình, kiến nghị xử lý 
nghiêm minh, kịp thời các vụ việc bạo lực gia đình. 

- Tập huấn kỹ năng và công tác phối họp liên ngành phòng chống bạo lực 
gia đình cho cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội ở cơ sở. 

- Chỉ đạo cơ sở kiểm tra, đôn đốc, tổng họp số liệu và báo cáo về 
Trung tâm CTXH (Cơ quan thường trực cấp Thành phố) kết quả hỗ trợ, 
can thiệp và xử lý các vụ việc người bị bạo lực gia đình khi tiếp nhận thông tin 
chuyển gửi từ Mô hình. 

e) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục 
chủ động phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương và các đơn vị liên quan 
chuyển gửi các trường hợp học sinh, giáo viên, nhân viên thuộc quyền quản lý 
có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại tình dục để kịp thời can thiệp, trợ giúp; phối họp 
các cơ quan liên quan, gia đình của người bị bạo lực trong việc điều tra, xử lý 
để bảo vệ người bị bạo lực, nhất là trẻ em và nữ chưa thành niên. Tạo điều kiện 
tốt nhất để người bị bạo lực sớm được hòa nhập. 

g) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Báo chí 
Thành phố và cơ quan báo, đài tăng cường thông tin, tuyên truyền về Mô hình; 
thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, phản ánh thông tin về các hành vi bạo lực, 
xâm hại tình dục trên môi trường mạng và cung cấp kịp thời cho cơ quan liên quan 
để bảo vệ nạn nhân. 

h) Ban Dân tộc Thành phố phối họp với Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm 
CTXH và các đơn vị liên quan hỗ trợ phiên dịch và cung cấp dịch vụ cho người bị 
bạo lực, xâm hại tình dục là người dân tộc. 
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i) Sở Tài chính phối họp các sở, ban, ngành, Uy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố nguôn 
kinh phí thực hiện Mô hình theo quy định. 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan 

1. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân Thành phổ chỉ đạo Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quận, 
huyện, thành phổ Thủ Đức tiếp nhận, giải quyết kịp thời và xử lý nghiêm các 
vụ án bạo lực, xâm hại tình dục (nhất là các trường họp người bị bạo lực, 
xâm hại tình dục tiếp nhận tại đầu vào của Mô hình); đồng thời rà soát, 
giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục theo 
quy định của pháp luật; quan tâm giải quyết các vụ việc ly hôn do bị bạo lực, 
đe dọa ảnh hưởng tới sự an toàn của người bị bạo lực. 

2. Đề nghị Cơ quan thi hành án dân sự Thành phố tăng cường thực hiện 
và chỉ đạo các Cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ, 
trẻ em và nữ chưa thành niên, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành án còn 
tồn đọng, kéo dài. 

3. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức 
chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội có liên quan căn cứ phạm vi, chức năng, 
nhiệm vụ được giao thực hiện tốt việc giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, 
đoàn viên và nhân dân tích cực, mạnh dạn tố giác, cung cấp thông tin kịp thời 
đến các cơ quan chức năng có thấm quyền khi phát hiện các trường họp 
liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục; phối hợp thực hiện tư vấn, tham vấn, 
hỗ trợ người bị bạo lực, xâm hại tình dục và gia đình của họ theo quy định của 
pháp luật với các biện pháp phù họp đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho 
nạn nhân; theo dõi, trợ giúp người bị bạo lực, xâm hại tình dục tái hòa nhập 
cộng đồng; vận động xã hội hóa trợ giúp người bị bạo lực, xâm hại tình dục 
trong quá trình điều trị thương tích, phục hồi sức khỏe. 

4. Đe nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Hội Bảo vệ quyền trẻ em 
Thành phố phổi hợp vận động nguồn lực và tham gia các hoạt động tư vấn, 
tham vấn, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em và nữ chưa thành niên bị bạo lực, 
xâm hại tình dục bằng các biện pháp phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất 
cho người bị bạo lực, xâm hại tình dục và gia đình của họ. 

Điều 10. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã 

lế Úy ban nhân dân cấp huyện: 

a) Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ chức liên quan và ủy ban nhân dân 
cấp xã thực hiện có hiệu quả Quy chế này. 
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b) Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân tiếp nhận thông tin, phối hợp can thiệp và 
cung cấp dịch vụ cho nạn nhân là người cư trú tại địa phương; cử các đon vị, 
cá nhân tham gia hội chẩn ca tại Bệnh viên Hùng Vương (khi có yêu câu). 

c) Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, thiếu trách nhiệm 
trong phối hợp cung cấp các dịch vụ theo quy định pháp luật cho người bị 
bạo lực, xâm hại tình dục theo quy định; xử lý dứt điêm các vụ việc bạo lực, 
xâm hại tình dục xảy ra tại địa bàn quản lý và địa bàn giáp ranh; tăng cường 
xử lý hành chính để ngăn chặn tái phạm; 

d) Chủ trì thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về công tác tiếp nhận 
thông tin về người bị bạo lực, xâm hại tình dục được chuyển gửi từ Mô hình và 
kết quả can thiệp, xử lý vụ việc của người bị bạo lực, xâm hại tình dục tại 
địa bàn quản lý. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố về việc không kịp thời 
giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn. 

2. Úy ban nhân dân cấp xã: 

a) Trực tiếp xác minh, giải quyết và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bị 
bạo lực, xâm hại tình dục được chuyến gửi từ Mô hình đang thực tế sinh sống tại 
địa bàn. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước ủy ban 
nhân dân cấp huyện về việc không báo cáo vụ việc, chậm trễ trong phối hợp, 
xác minh và giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn. 

b) Ưu tiên bố trí nguồn lực đảm bảo công tác hồ trợ, can thiệp kịp thời 
đối với các trường hợp người bị bạo lực, xâm hại tình dục được chuyến gửi từ 
Mô hình. 

c) Phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thường trực thực hiện Quy chế 
này; phối họp chặt chẽ với Trung tâm CTXH trong việc hỗ trợ, can thiệp các 
trường hợp khẩn cấp; theo dõi, đánh giá và hỗ trợ người bị bạo lực, xâm hại 
tình dục tái hòa nhập cộng đồng. 

đ) Tuyên truyền rộng rãi về nội dung hoạt động của Mô hình và các 
thông tin, kiến thức bảo vệ phụ nữ, trẻ em cho toàn thể nhân dân trên địa bàn. 

e) Thường xuyên kiếm điếm, đánh giá trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
liên quan trong công tác phối họp thực hiện Quy chế này và trong từng vụ việc. 
Cung cấp thông tin, báo cáo quá trình xử lý và kết quả việc giải quyết vụ việc 
bạo lực, xâm hại tình dục cho Cơ quan thường trực cấp huyện. 

Chương IV 
KINH PHÍ VẬN HANH MÔ HÌNH 

Điều llẵ Kinh phí vận hành Mô hình 

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành; 
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2. Nguồn huy động; 

3. Các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm phối họp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của 
Thành phố và đúng quy định pháp luật hiện hành./. 


